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Thang Tính Phí Theo Thu Nhập phụ thuộc vào thu nhập của gia đình và số người phụ thuộc.

Dựa trên Các Quy Ðịnh Về Mức Nghèo Khó Của Liên Bang - 200% FPG.

Thu Nhập Gộp Của Gia Ðình

Gia đình có

Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 1 người Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 2 người

0 đến 24,120 0 đến 2,010 -$      0 đến 32,480 0 đến 2,707 -$      

24,121 đến 29,120 2,011 đến 2,427 10$        32,481 đến 37,480 2,708 đến 3,123 10$        

29,121 đến 34,120 2,428 đến 2,843 18$        37,481 đến 42,480 3,124 đến 3,540 18$        

34,121 đến 39,120 2,844 đến 3,260 27$        42,481 đến 47,480 3,541 đến 3,957 27$        

39,121 đến 44,120 3,261 đến 3,677 38$        47,481 đến 52,480 3,958 đến 4,373 38$        

44,121 đến 49,120 3,678 đến 4,093 52$        52,481 đến 57,480 4,374 đến 4,790 52$        

49,121 đến 54,120 4,094 đến 4,510 68$        57,481 đến 62,480 4,791 đến 5,207 68$        

54,121 đến 59,120 4,511 đến 4,927 85$        62,481 đến 67,480 5,208 đến 5,623 85$        

59,121 đến 64,120 4,928 đến 5,343 105$      67,481 đến 72,480 5,624 đến 6,040 105$      

64,121 đến 69,120 5,344 đến 5,760 127$      72,481 đến 77,480 6,041 đến 6,457 127$      

69,121 đến 74,120 5,761 đến 6,177 151$      77,481 đến 82,480 6,458 đến 6,873 151$      

74,121 đến 79,120 6,178 đến 6,593 177$      82,481 đến 87,480 6,874 đến 7,290 177$      

79,121 đến 84,120 6,594 đến 7,010 205$      87,481 đến 92,480 7,291 đến 7,707 205$      

84,121 đến 89,120 7,011 đến 7,427 235$      92,481 đến 97,480 7,708 đến 8,123 235$      

89,121 đến 94,120 7,428 đến 7,843 267$      97,481 đến 102,480 8,124 đến 8,540 267$      

94,121 đến 99,120 7,844 đến 8,260 302$      102,481 đến 107,480 8,541 đến 8,957 302$      

99,121 đến 104,120 8,261 đến 8,677 338$      107,481 đến 112,480 8,958 đến 9,373 338$      

104,121 đến 109,120 8,678 đến 9,093 376$      112,481 đến 117,480 9,374 đến 9,790 376$      

109,121 đến 114,120 9,094 đến 9,510 417$      117,481 đến 122,480 9,791 đến 10,207 417$      

114,121 đến 119,120 9,511 đến 9,927 460$      122,481 đến 127,480 10,208 đến 10,623 460$      

119,121 đến 124,120 9,928 đến 10,344 504$      127,481 đến 132,480 10,624 đến 11,040 504$      

132,481 đến 137,480 11,041 đến 11,457 551$      

Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 3 người Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 4 người

0 đến 40,840 0 đến 3,403 -$      0 đến 49,200 0 đến 4,100 -$      

40,841 đến 45,840 3,404 đến 3,820 10$        49,201 đến 54,200 4,101 đến 4,517 10$        

45,841 đến 50,840 3,821 đến 4,237 18$        54,201 đến 59,200 4,518 đến 4,933 18$        

50,841 đến 55,840 4,238 đến 4,653 27$        59,201 đến 64,200 4,934 đến 5,350 27$        

55,841 đến 60,840 4,654 đến 5,070 38$        64,201 đến 69,200 5,351 đến 5,767 38$        

60,841 đến 65,840 5,071 đến 5,487 52$        69,201 đến 74,200 5,768 đến 6,183 52$        

65,841 đến 70,840 5,488 đến 5,903 68$        74,201 đến 79,200 6,184 đến 6,600 68$        

70,841 đến 75,840 5,904 đến 6,320 85$        79,201 đến 84,200 6,601 đến 7,017 85$        

75,841 đến 80,840 6,321 đến 6,737 105$      84,201 đến 89,200 7,018 đến 7,433 105$      

80,841 đến 85,840 6,738 đến 7,153 127$      89,201 đến 94,200 7,434 đến 7,850 127$      

85,841 đến 90,840 7,154 đến 7,570 151$      94,201 đến 99,200 7,851 đến 8,267 151$      

90,841 đến 95,840 7,571 đến 7,987 177$      99,201 đến 104,200 8,268 đến 8,683 177$      

95,841 đến 100,840 7,988 đến 8,403 205$      104,201 đến 109,200 8,684 đến 9,100 205$      

100,841 đến 105,840 8,404 đến 8,820 235$      109,201 đến 114,200 9,101 đến 9,517 235$      

105,841 đến 110,840 8,821 đến 9,237 267$      114,201 đến 119,200 9,518 đến 9,933 267$      

110,841 đến 115,840 9,238 đến 9,653 302$      119,201 đến 124,200 9,934 đến 10,350 302$      

115,841 đến 120,840 9,654 đến 10,070 338$      124,201 đến 129,200 10,351 đến 10,767 338$      

120,841 đến 125,840 10,071 đến 10,487 376$      129,201 đến 134,200 10,768 đến 11,183 376$      

125,841 đến 130,840 10,488 đến 10,903 417$      134,201 đến 139,200 11,184 đến 11,600 417$      

130,841 đến 135,840 10,904 đến 11,320 460$      139,201 đến 144,200 11,601 đến 12,017 460$      

135,841 đến 140,840 11,321 đến 11,737 504$      144,201 đến 149,200 12,018 đến 12,433 504$      

140,841 đến 145,840 11,738 đến 12,153 551$      149,201 đến 154,200 12,434 đến 12,850 551$      

145,841 đến 150,840 12,154 đến 12,570 600$      154,201 đến 159,200 12,851 đến 13,267 600$      

150,841 đến 155,840 12,571 đến 12,987 651$      159,201 đến 164,200 13,268 đến 13,683 651$      

164,201 đến 169,200 13,684 đến 14,100 704$      

Gia đình có
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Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 5 người Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 6 người

0 đến 57,560 0 đến 4,797 -$      0 đến 65,920 0 đến 5,493 -$      

57,561 đến 62,560 4,798 đến 5,213 10$        65,921 đến 70,920 5,494 đến 5,910 10$        

62,561 đến 67,560 5,214 đến 5,630 18$        70,921 đến 75,920 5,911 đến 6,327 18$        

67,561 đến 72,560 5,631 đến 6,047 27$        75,921 đến 80,920 6,328 đến 6,743 27$        

72,561 đến 77,560 6,048 đến 6,463 38$        80,921 đến 85,920 6,744 đến 7,160 38$        

77,561 đến 82,560 6,464 đến 6,880 52$        85,921 đến 90,920 7,161 đến 7,577 52$        

82,561 đến 87,560 6,881 đến 7,297 68$        90,921 đến 95,920 7,578 đến 7,993 68$        

87,561 đến 92,560 7,298 đến 7,713 85$        95,921 đến 100,920 7,994 đến 8,410 85$        

92,561 đến 97,560 7,714 đến 8,130 105$      100,921 đến 105,920 8,411 đến 8,827 105$      

97,561 đến 102,560 8,131 đến 8,547 127$      105,921 đến 110,920 8,828 đến 9,243 127$      

102,561 đến 107,560 8,548 đến 8,963 151$      110,921 đến 115,920 9,244 đến 9,660 151$      

107,561 đến 112,560 8,964 đến 9,380 177$      115,921 đến 120,920 9,661 đến 10,077 177$      

112,561 đến 117,560 9,381 đến 9,797 205$      120,921 đến 125,920 10,078 đến 10,493 205$      

117,561 đến 122,560 9,798 đến 10,213 235$      125,921 đến 130,920 10,494 đến 10,910 235$      

122,561 đến 127,560 10,214 đến 10,630 267$      130,921 đến 135,920 10,911 đến 11,327 267$      

127,561 đến 132,560 10,631 đến 11,047 302$      135,921 đến 140,920 11,328 đến 11,743 302$      

132,561 đến 137,560 11,048 đến 11,463 338$      140,921 đến 145,920 11,744 đến 12,160 338$      

137,561 đến 142,560 11,464 đến 11,880 376$      145,921 đến 150,920 12,161 đến 12,577 376$      

142,561 đến 147,560 11,881 đến 12,297 417$      150,921 đến 155,920 12,578 đến 12,993 417$      

147,561 đến 152,560 12,298 đến 12,713 460$      155,921 đến 160,920 12,994 đến 13,410 460$      

152,561 đến 157,560 12,714 đến 13,130 504$      160,921 đến 165,920 13,411 đến 13,827 504$      

157,561 đến 162,560 13,131 đến 13,547 551$      165,921 đến 170,920 13,828 đến 14,243 551$      

162,561 đến 167,560 13,548 đến 13,963 600$      170,921 đến 175,920 14,244 đến 14,660 600$      

167,561 đến 172,560 13,964 đến 14,380 651$      175,921 đến 180,920 14,661 đến 15,077 651$      

172,561 đến 177,560 14,381 đến 14,797 704$      180,921 đến 185,920 15,078 đến 15,493 704$      

177,561 đến 182,560 14,798 đến 15,214 759$      185,921 đến 190,920 15,494 đến 15,910 759$      

190,921 đến 195,920 15,911 đến 16,327 816$      

Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 7 người Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 8 người

0 đến 74,280 0 đến 6,190 -$      0 đến 82,640 0 đến 6,887 -$      

74,281 đến 79,280 6,191 đến 6,607 10$        82,641 đến 87,640 6,888 đến 7,303 10$        

79,281 đến 84,280 6,608 đến 7,023 18$        87,641 đến 92,640 7,304 đến 7,720 18$        

84,281 đến 89,280 7,024 đến 7,440 27$        92,641 đến 97,640 7,721 đến 8,137 27$        

89,281 đến 94,280 7,441 đến 7,857 38$        97,641 đến 102,640 8,138 đến 8,553 38$        

94,281 đến 99,280 7,858 đến 8,273 52$        102,641 đến 107,640 8,554 đến 8,970 52$        

99,281 đến 104,280 8,274 đến 8,690 68$        107,641 đến 112,640 8,971 đến 9,387 68$        

104,281 đến 109,280 8,691 đến 9,107 85$        112,641 đến 117,640 9,388 đến 9,803 85$        

109,281 đến 114,280 9,108 đến 9,523 105$      117,641 đến 122,640 9,804 đến 10,220 105$      

114,281 đến 119,280 9,524 đến 9,940 127$      122,641 đến 127,640 10,221 đến 10,637 127$      

119,281 đến 124,280 9,941 đến 10,357 151$      127,641 đến 132,640 10,638 đến 11,053 151$      

124,281 đến 129,280 10,358 đến 10,773 177$      132,641 đến 137,640 11,054 đến 11,470 177$      

129,281 đến 134,280 10,774 đến 11,190 205$      137,641 đến 142,640 11,471 đến 11,887 205$      

134,281 đến 139,280 11,191 đến 11,607 235$      142,641 đến 147,640 11,888 đến 12,303 235$      

139,281 đến 144,280 11,608 đến 12,023 267$      147,641 đến 152,640 12,304 đến 12,720 267$      

144,281 đến 149,280 12,024 đến 12,440 302$      152,641 đến 157,640 12,721 đến 13,137 302$      

149,281 đến 154,280 12,441 đến 12,857 338$      157,641 đến 162,640 13,138 đến 13,553 338$      

154,281 đến 159,280 12,858 đến 13,273 376$      162,641 đến 167,640 13,554 đến 13,970 376$      

159,281 đến 164,280 13,274 đến 13,690 417$      167,641 đến 172,640 13,971 đến 14,387 417$      

164,281 đến 169,280 13,691 đến 14,107 460$      172,641 đến 177,640 14,388 đến 14,803 460$      

169,281 đến 174,280 14,108 đến 14,523 504$      177,641 đến 182,640 14,804 đến 15,220 504$      

174,281 đến 179,280 14,524 đến 14,940 551$      182,641 đến 187,640 15,221 đến 15,637 551$      

179,281 đến 184,280 14,941 đến 15,357 600$      187,641 đến 192,640 15,638 đến 16,053 600$      

184,281 đến 189,280 15,358 đến 15,773 651$      192,641 đến 197,640 16,054 đến 16,470 651$      

189,281 đến 194,280 15,774 đến 16,190 704$      197,641 đến 202,640 16,471 đến 16,887 704$      

194,281 đến 199,280 16,191 đến 16,607 759$      202,641 đến 207,640 16,888 đến 17,303 759$      

199,281 đến 204,280 16,608 đến 17,023 816$      207,641 đến 212,640 17,304 đến 17,720 816$      

204,281 đến 209,280 17,024 đến 17,440 876$      212,641 đến 217,640 17,721 đến 18,137 876$      

217,641 đến 222,640 18,138 đến 18,554 937$      
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Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 9 người Thu Nhập Gộp Hàng Năm * Thu Nhập Gộp Hàng Tháng * 10 người

0 đến 91,000 0 đến 7,583 -$      0 đến 99,360 0 đến 8,280 -$      

91,001 đến 96,000 7,584 đến 8,000 10$        99,361 đến 104,360 8,281 đến 8,697 10$        

96,001 đến 101,000 8,001 đến 8,417 18$        104,361 đến 109,360 8,698 đến 9,113 18$        

101,001 đến 106,000 8,418 đến 8,833 27$        109,361 đến 114,360 9,114 đến 9,530 27$        

106,001 đến 111,000 8,834 đến 9,250 38$        114,361 đến 119,360 9,531 đến 9,947 38$        

111,001 đến 116,000 9,251 đến 9,667 52$        119,361 đến 124,360 9,948 đến 10,363 52$        

116,001 đến 121,000 9,668 đến 10,083 68$        124,361 đến 129,360 10,364 đến 10,780 68$        

121,001 đến 126,000 10,084 đến 10,500 85$        129,361 đến 134,360 10,781 đến 11,197 85$        

126,001 đến 131,000 10,501 đến 10,917 105$      134,361 đến 139,360 11,198 đến 11,613 105$      

131,001 đến 136,000 10,918 đến 11,333 127$      139,361 đến 144,360 11,614 đến 12,030 127$      

136,001 đến 141,000 11,334 đến 11,750 151$      144,361 đến 149,360 12,031 đến 12,447 151$      

141,001 đến 146,000 11,751 đến 12,167 177$      149,361 đến 154,360 12,448 đến 12,863 177$      

146,001 đến 151,000 12,168 đến 12,583 205$      154,361 đến 159,360 12,864 đến 13,280 205$      

151,001 đến 156,000 12,584 đến 13,000 235$      159,361 đến 164,360 13,281 đến 13,697 235$      

156,001 đến 161,000 13,001 đến 13,417 267$      164,361 đến 169,360 13,698 đến 14,113 267$      

161,001 đến 166,000 13,418 đến 13,833 302$      169,361 đến 174,360 14,114 đến 14,530 302$      

166,001 đến 171,000 13,834 đến 14,250 338$      174,361 đến 179,360 14,531 đến 14,947 338$      

171,001 đến 176,000 14,251 đến 14,667 376$      179,361 đến 184,360 14,948 đến 15,363 376$      

176,001 đến 181,000 14,668 đến 15,083 417$      184,361 đến 189,360 15,364 đến 15,780 417$      

181,001 đến 186,000 15,084 đến 15,500 460$      189,361 đến 194,360 15,781 đến 16,197 460$      

186,001 đến 191,000 15,501 đến 15,917 504$      194,361 đến 199,360 16,198 đến 16,613 504$      

191,001 đến 196,000 15,918 đến 16,333 551$      199,361 đến 204,360 16,614 đến 17,030 551$      

196,001 đến 201,000 16,334 đến 16,750 600$      204,361 đến 209,360 17,031 đến 17,447 600$      

201,001 đến 206,000 16,751 đến 17,167 651$      209,361 đến 214,360 17,448 đến 17,863 651$      

206,001 đến 211,000 17,168 đến 17,583 704$      214,361 đến 219,360 17,864 đến 18,280 704$      

211,001 đến 216,000 17,584 đến 18,000 759$      219,361 đến 224,360 18,281 đến 18,697 759$      

216,001 đến 221,000 18,001 đến 18,417 816$      224,361 đến 229,360 18,698 đến 19,113 816$      

221,001 đến 226,000 18,418 đến 18,833 876$      229,361 đến 234,360 19,114 đến 19,530 876$      

226,001 đến 231,000 18,834 đến 19,250 937$      234,361 đến 239,360 19,531 đến 19,947 937$      

231,001 đến 236,000 19,251 đến 19,667 1,000$   239,361 đến 244,360 19,948 đến 20,364 1,000$   
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